	BỘ TƯ PHÁP


 PHỤ LỤC

Danh mục biểu báo cáo thống kê định kỳ 06 tháng thuộc trách nhiệm báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

(Kèm theo Công văn số 1551/BTP-VP  ngày 21/5/2021 của Bộ Tư pháp)
	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu

	Các biểu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm báo cáo 

của các đơn vị thuộc Bộ (02 biểu)

	1
	01e/BTP/VĐC/XDPL
	Số VBQPPL do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, đã được ban hành; Số dự thảo VBQPPL đã được Bộ Tư pháp thẩm định

	3
	09e/BTP/PBGDPL
	Tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội 

	Các biểu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm báo cáo của 

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (01 biểu)

	1
	04c/BTP/KTrVB/KTTTQ
	Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

	Các biểu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm báo cáo của 

Vụ Pháp luật quốc tế (01 biểu)

	1
	18/BTP/PLQT/TTTP
	Tình hình xử lý hồ sơ ủy thác tư pháp về dân sự tại Bộ Tư pháp

	Các biểu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm báo cáo của 

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (03 biểu)

	1
	19/BTP/LLTP
	Số phiếu lý lịch tư pháp đã cấp

	2
	20b/BTP/LLTP
	Số lượng thông tin lý lịch tư pháp nhận được và xử lý của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

	3
	21/BTP/LLTP
	Số người có lý lịch tư pháp

	Các biểu báo cáo thống kê thuộc trách nhiệm báo cáo của 

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (01 biểu)

	1
	23a/BTP/ĐKQGGDBĐ
	Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản là động sản (trừ tàu bay, tàu biển) và kết quả thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông


